
 

 

THỐNG KÊ GIÁO TRÌNH CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 150 TÍN CHỈ 

 

STT Mã học phần Tên học phần Số 

TC 

Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 SYTH220505 Tư duy hệ thống 2 

1. Dương Thị Kim Oanh, Bài giảng Tư duy hệ thống, 

Trường ĐH SPKT tp HCM, 2013. 

2. Jamshid Gharaiedaghi, Tư duy hệ thống - quản lý 

hỗn độn và phức hợp - một cơ sở cho thiết kế kiến 

trúc kinh doanh, NXB  Khoa học xã hội, 2005 

3. Phan Dũng, Tư duy logic, biện chứng và hệ thống, 

NXB Trẻ, 2010 

4. Phan Dũng, Các quy luật phát triển hệ thống (các 

quy luật sáng tạo và đổi mới), NXB Trẻ, 2010. 

5. Nguyễn Địch (Chủ biên), Bùi Công Cường, Lê 

Văn Phùng, Thái Thanh Sơn, Lý thuyết hệ thống 

và điều khiển học, Nxb Thông tin và truyền thông, 

2009. 

6. Dương Thị Kim Oanh, Giáo trình Tâm lý học 

nghề nghiệp, NXB Đại học Quốc gia tp HCM, 

2013. 

7. Phạm Thành Nghị, Giáo trình Tâm lý học sáng 

tạo, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2012. 

Tài liệu photo, EBook 

BÀI GIẢNG CỦA GV 

2 CDVE 320690 Phát triển 2 1. Nguyễn Văn Tuấn, Võ Thị Xuân (2008), Tài liệu Giáo trình của Trường Đại học 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH 
Viện Sư Phạm Kỹ Thuật 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6  tháng 7  năm 2015 



chương trình đào 

tạo 

bài giảng “Phát triển chương trình đào tạo nghề”, 

tài liệu lưu hành nội bộ Đại học Sư phạm kỹ thuật, 

TP.HCM. 

 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

CHƯA NỘP BÀI GIẢNG 

3 PSYC 230191 Tâm lý học 3 

1. Hoàng Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Lan,Tâm lý 

học, NXBĐHQG Tp.HCM, 2012. 

 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(ĐÃ CÓ Ở THƯ VIỆN) 

4 PSOW 320591 
Tâm lý học lao 

động 
2 

1. Vũ Nhai, Tâm lý học, Tổng cục dạy nghề - Nhà 

xuất bản công nhân kỹ thuật Hà nội, 1986. 

2. Đào Thị  Oanh, Tâm lý học lao động, NXB ĐHQG 

Hà Nội, 1999. 

3. Phạm Tất Dong, Tâm lý học lao động, Tài liệu 

dùng cho học viên cao học. Viện khoa học giáo 

dục, 1979. 

 

Sách in 

(NỘP FILE MỀM) 

5 
COSK 320491 

 

Kỹ năng giao 

tiếp 
2 

1. Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Kỹ năng giao tiếp, lưu 

hành nội bộ ĐHSPKT TPHCM, 2012. 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(NỘP FILE MỀM) 

6 GEPE 220291 Giáo dục học 2 

1. Bộ môn Tâm lý - giáo dục, Giáo dục học, tài liệu 

lưu hành nội bộ Đại học Sư phạm kỹ thuật, 

TP.HCM. 

 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(NỘP BẢN IN) 

7 SAEM320391 
Quản lý hành 

chính nhà nước 
2 

1. GVC. ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa, ThS. 

Nguyễn Như Khương (2014),Giáo trình Quản lý 

hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và 

đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP.HCM, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM. 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(ĐÃ CÓ Ở THƯ VIỆN) 

 

 

 

 



8 TTME 320390 
Phương pháp 

giảng dạy kỹ 

thuật 

2 

1. Nguyễn Văn Tuấn (2012), Giáo trình phương pháp 

dạy học chuyên ngành kỹ thuật, NXB Đại học 

Quốc gia TP.HCM. 

 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(ĐÃ CÓ Ở THƯ VIỆN) 

 

9 ATTE 420790 
Ứng dụng công 

nghệ trong dạy 

học 

2 

1. Trung tâm đào tạo đại học, Bài giảng Ứng dụng 

công nghệ trong dạy học, Viện SPKT, ĐHSPKT 

TpHCM 

2. Ngô Anh Tuấn (2012), Công nghệ dạy học, NXB 

Đại học Quốc gia TpHCM. 

3. Đỗ Mạnh Cường (2008), Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học, NXB Đại học Quốc gia 

TpHCM. 

 

Tài liệu photo, Giáo trình của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

NỘP FILE MỀM 

 

10 DIDA 220190 Lý luận dạy học 2 

1. Nguyễn Văn Tuấn (chủ biên), Lý luận dạy học, 

Giáo trình Viện SPKT, Trường ĐH.SPKT.Tp Hồ 

Chí Minh. 

 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(NỘP BẢN IN) 

11 PLSK320605 
Kỹ năng xây 

dựng kế hoạch 
2 

1. Đặng Thị Diệu Hiền, 2013, Bài giảng Kỹ năng xây 

dựng kế hoạch, Trường ĐH SPKT Tp.HCM 

 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(ĐÃ CÓ Ở THƯ VIỆN) 

12 RMVE 320290 
Nghiên cứu khoa 

học giáo dục 
2 

1. Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn (2012) Giáo 

trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 

NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ 

Chí Minh. 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(ĐÃ CÓ Ở THƯ VIỆN) 

13 PRSK 320705 
Kỹ năng thuyết 

trình 
2 

1. Hoàng Anh &Võ Đình Dương (2014), Bài giảng 

Kỹ năng Thuyết trình, Viện Sư phạm Kỹ thuật, 

Trường ĐH SPKT TP. HCM. 

 

Tài liệu photo 

(CHUYỂN SANG KHOA 

KT QUẢN LÝ) 

 

14 MTME 4303 Phương pháp 2 1. Phan Long (chủ biên). Phương pháp dạy học Tài liệu photo 



dạy học chuyên 

ngành 

chuyên ngành. Giáo trình khoa SPKT, Trường 

ĐH.SPKT.Tp Hồ Chí Minh. 
(NỘP FILE MỀM) 

15  
Phương pháp 

học tập đại học 
2 

1. Bob Smale& Julie Fowlie. Để thành công ở trường 

Đại học.Nxb Đại học Kinh tế quốc dân. 2010. 

2. James M.Banner. Jr. & Harold C.Cannon. Dịch 

giả: Đào Ngọc Chương. Nguyễn Thị Huyền Linh. 

Những Yếu Tố Quyết Định Thành Công Trong 

Học Tập; Nxb Văn Hoá Sài Gòn.2009 

Giáo trình của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

(ĐÃ CÓ Ở THƯ VIỆN) 

16 TEPR 420590 
Thực tập sư 

phạm 
2 

1. Tài liệu hướng dẫn TTSP của  bộ môn Phương 

pháp giảng dạy  khoa SPKT, trường ĐH sư phạm 

kỹ thuật Tp.HCM. 

 

Tài liệu photo 

(NỘP FILE MỀM) 

THỐNG KÊ 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TỔNG HỌC PHẦN 

(T) 

GIÁO TRÌNH SPKT 

(A) 

GT NGOÀI 

(B) 

PHẦN TRĂM 

(A+B)/T 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SPKT 15 13 2 100% 

     

TỔNG 15 13 2 100% 

 

 


